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Câu 1: (3.5 điểm)

Trình bày thuộc tính giá trị của hàng hóa? Vì sao nói giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử?
Câu 2: (3 điểm)

Phân tích nội dung tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. Hãy nêu những nhân tố tác động đến tiền công ở nước ta hiện nay.
Câu 3: (3.5 điểm)

So sánh nền dân chủ tư bản chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì sao nói nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   
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Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA

                 CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 2

Lớp: 15CĐ 
   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinhđược sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.5

	
	a
	Khái niệm hàng hoá
Hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi bằng mua và bán.

	0.5



	
	b
	Giá trị hàng hóa 
- Giá trị trao đổi: Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra là một quan hệ tỷ lệ về số lượng mà giá trị sử dụng hàng hoá này trao đổi với giá trị sử dụng hàng hoá khác, giữa hàng hóa này với hàng hóa khác. 

- Giá trị của hàng hóa 


+ Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 


+ Đặc điểm 
-  Giá trị là biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá. 
- Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa. 

-  Giá trị là phạm trù lịch sử, gắn liền với nền sản xuất hàng hóa. 
	0.5
0.5

0.25

0.25
0.25



	
	c. 
	Giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử
Giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền sản xuất hàng hóa, gắn liền với nền sản xuất hàng hóa. Vì chỉ trong nền sản xuất hàng hóa, sản phẩm làm ra để trao đổi, mua bán thì hao phí lao động của người sản xuất hàng hóa mới mang hình thái giá trị. Còn trong các xã hội mà người ta sử dụng sức lao động làm ra sản phẩm để tự tiêu dùng cho bản thân và gia đình mình thì sự hao phí đó không có hình thái giá trị. 
	1.25



	2
	
	
	3,0

	
	a.
	* Khái niệm 
          Bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, hay giá cả của sức lao động, nhưng lại biểu hiện ra bề ngoài thành giá cả của lao động
	0.25



	
	b.
	* Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế 

- Tiền công danh nghĩa: là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. 

- Tiền công thực tế: là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình. 

- Tiền công là giá cả của sức lao động, nên sự vận động của nó gắn liền với sự biến đổi của giá trị sức lao động. Lượng giá trị của hàng hóa sức lao động chịu ảnh hưởng của các nhân tố tác động ngược chiều nhau.


	0.5
0.5
0.5


	
	c
	Những nhân tố tác động đến tiền công ở nước ta hiện nay

· Quan hệ cung – cầu về lao động

· Trình độ lao động, kinh nghiệm làm việc

· Chính sách tiền công của nhà nước

· Giá cả hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ

· Tăng trưởng và phát triển kinh tế
· ….
	0.25
0.25

0.25

0.25

0.25



	3
	
	
	3,5

	
	a
	Giống nhau: 

Cả hai nền dân chủ đều mang tính giai cấp
Khác nhau:

- Nền dân chủ tư bản chủ nghĩa
· Nền dân chủ tư sản là nền dân chủ thiểu số, phục vụ lợi ích cho giai cấp tư sản, cho giai cấp bóc lột
· Mang bản chất của giai cấp tư sản, và giai cấp tư sản có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

· Nền dân chủ tư sản được thực hiện trên cơ sở kinh tế là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chủ yếu của toàn XH đó là chế độ áp bức bóc lột.
· Nền dân chủ tư sản là nền dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng tư sản - tổ chức chính trị đại biểu cho lợi ích của các tập đoàn tư bản, thông qua nhà nước tư sản với nhiều hình thức tổ chức cụ thể khác nhau, đó không phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân
	0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cho đại đa số nhân dân lao động, phục vụ lợi ích cho toàn bộ nhân dân lao động

· Mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc
· Dân chủ XHCN được thực hiện trên cơ sở kinh tế là công hữu hóa các tư liệu sản xuất chủ yếu. Chế độ sở hữu ấy phù hợp với quá trình xã hội hóa ngày càng cao của quá trình sản xuất.
· Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ do ĐCS lãnh đạo, nhất nguyên về chính trị, ĐCS chính là người đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng đó được trang bị bởi lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực hiện thông qua nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân , do dân và vì dân
	0.25
0.25

0.25

0.25



	
	c
	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử: 
· Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, nhưng giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản giống với lợi ích của toàn bộ nhân dân lao động. Nên nền dân chủ đó bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân lao động, phục vụ lợi ích cho đại đa số
· Trên cơ sở kết hợp lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực của xã hội, của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể và mọi công dân đều tham gia vào công việc nhà nước. Đấy là nền dân chủ theo số đông, một nền dân chủ thực sự rộng rãi.

· Quy luật cơ bản của sự phát triển dân chủ XHCN là không ngừng mở rộng dân chủ, nâng cao mức độ giải phóng cho những người lao động, thu hút họ tham gia tự giác vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.
	0.5

0. 5

0.25




_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
      Phan Thị Thùy Trang




  Phan Thị Thùy Trang
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